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TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUẨN HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-VPCP ngày     tháng     năm 2022 của Văn phòng Chính phủ) 

______ 

 

STT Bộ, Cơ quan 
Số lượng TTHC 

được gắn kết quả 

Số lượng 

TTHC của Bộ, 

cơ quan2 

Số lượng kết quả 

được cập nhật trên 

CSDLTTHC 

Tỷ lệ hoàn thành 

nhiệm vụ gắn kết 

quả giải quyết với 

TTHC 

1 Bộ Y tế 516 516 132 100% 

2 Bộ Công thương 450 450 271 100% 

3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 341 341 278 100% 

4 Bộ Thông tin và Truyền thông 307 307 144 100% 

5 Bộ Tư pháp 302 302 215 100% 

6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 226 226 181 100% 

7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 213 213 202 100% 

8 Thanh tra Chính phủ 27 27 14 100% 

9 Ủy ban Dân tộc 7 7 10 100% 

10 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 328 329 342 99% 

11 Bộ Nội vụ 247 249 140 99% 

12 Ngân hàng Chính sách xã hội 123 125 97 98% 

13 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 233 245 220 95% 

14 Bộ Khoa học và Công nghệ 307 328 335 94% 

15 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 337 363 266 93% 

16 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 25 28 41 89% 

17 Bộ Tài chính 637 821 637 78% 

18 Ngân hàng phát triển Việt Nam 102 131 131 78% 

19 Bộ Xây dựng 80 109 42 73% 

20 Bộ Công an 215 307 88 70% 

21 Bộ Giao thông vận tải 281 462 296 61% 

22 Bộ Tài nguyên và Môi trường 124 289 97 43% 

23 Bộ Quốc phòng 80 240 145 33% 

24 Bộ Ngoại giao 2 71 62 3% 
                                                           
1 Dữ liệu được thống kê tự động trên CSDLQG về TTHC tính đến ngày 09.9.2022 
2 Dữ liệu TTHC của Bộ, cơ quan cập nhật trên CSDLQG về TTHC 
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